TRƯỜNG THPT NÚI THÀNH

TỔ TOÁN

MA TRẬN KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I  NĂM HỌC 2021-2022
Môn: TOÁN - LỚP 10 

1. KHUNG MA TRẬN

(Trắc nghiệm: 21 câu x 1/3 điểm = 7,0 điểm; Tự luận: 3,0 điểm)
	Bài / Chủ đề
	Cấp độ tư duy
	Cộng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Mệnh đề
	Câu 1
Câu 2
	
	
	
	
	
	
	
	Đại số

65%

	Tập hợp
	Câu 3
	
	
	Bài 1 a/
	Câu 19
	
	
	
	

	Số gần đúng. Sai số
	Câu 4
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hàm số
	Câu 5
	
	Cau 13
	Bài 1 b/
	
	
	
	
	

	Hàm số bậc nhất
	Câu 6
	
	Câu 14
	
	
	
	
	
	

	Hàm số bậc hai
	Câu 7
	
	Câu 15
	
	Câu 21
	Bài 2
	
	
	

	Vectơ-Các định nghĩa
	Câu 8, 9
	
	Câu 16
	
	
	
	
	
	Hình học

35%

	Tổng và hiệu của hai vectơ
	Câu 10, 
	
	Câu 17,
	
	
	
	
	
	

	Tích của vectơ với số
	Câu 11,12
	
	Câu 18
	
	Câu 20
	
	
	Bài 3
	

	Cộng
	2 câu (4,0 đ)
	
	6 câu 

(2,0 đ)
	1đ
	1đ
	(1,0 đ)
	
	(1,0 đ)
	

	
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%


2. MINH HỌA PHẦN TỰ LUẬN (THAM KHẢO)
Bài 1. 
[TH 1đ]  
a/ (0.5 đ )Cho 2 tập hợp A,B,(A, B, là các khoảng, đoạn hoặc nửa khoảng không chứa tham số )
Tm giao, hợp, hiệu của 2  tập hợp trên  (2 trong 3 giao, hợp , hiệu)
b/ (0.5 đ ) TÌm tập xác định của hàm số chứa một căn thức  hoặc một phân thức  ( biểu thức dưới căn hoặc dưới mẫu là đa thức bậc nhất)
Bài 2:  [VD 1,0đ] Tìm điều kiện của tham số 
[image: image1.wmf]m

 để đường thẳng 
[image: image2.wmf]D

 cắt 
[image: image3.wmf](

)

P

 tại hai điểm phân biệt thỏa mãn điều kiện cho trước. 

Bài 3. VD cao 1đ  Bài toán liên quan đến tích một số và một vec tơ
BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT
	Hình thức
	Câu/Bài
	Nội dung 

	5Trắc nghiệm
	1(NB
	Nhận biết câu nào là mệnh đề trong các câu cho trước

	
	2(NB)
	Xác định câu nào là mệnh đề phủ định của mệnh đề cho trước 

(Nếu  phủ định mệnh đề tồn tại, với mọi thì ra ký kiệu.
[image: image4.wmf]"
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	3(NB)
	Cho 2 tập 
[image: image5.wmf]A,B

 đã liệt kê rõ các phần tử. Tìm 
[image: image6.wmf] 

AB,AB

ÇÈ

.

	
	4(NB)
	Nhận biết số gần đúng của số cho trước

	
	5(NB)
	Cho hàm số. TÍnh giá trị của hàm số tại một điểm ( có thẻ hàm số cho bằng 2 công thức )

	
	6 (NB)
	Hàm số bậc nhất nào sau đây đồng biến, nghịch biến  trên R với a là số cụ thể cho trước.

	
	7(NB)
	Cho bảng biến thiên hoặc đồ thị của hàm số bậc hai chỉ ra khoảng tăng, giảm.

	
	8(NB)
	Kiểm tra về 2 vec tơ bằng nhau. ( có thể kiểm tra đn hoặc mô tả hình vẽ)

	
	9(NB)
	Cho 1 hình cụ thể. Tìm số vec tơ cùng phương hoặc cùng hướng hoặc ngược hướng với vec tơ cho trước

	
	10(NB)
	Kiểm tra công thức quy tắc cộng của 2 vectơ. ( cho tổng 2 vec tơ có ngọn vec tơ này trùng với gốc vec tơ kia và chọn đáp án kết quả của phép cộng trên)

	
	11(NB)
	Ktra quy tắc trung điểm 

	
	12(NB)
	Cho biểu thức tích một số và một vec tơ. Hỏi về hướng độ dài so với vec tơ ban đầu

	
	13(TH)
	TÌm tập xác định cảu hàm số chứa căn (trong căn là hàm bậc nhất )  hoặc phân thức ( mẫu là hàm bậc nhất)

	
	14(TH)
	Cho hàm số bậc nhất cụ thể có đồ thị nào sau đây(cho đồ thị nhận biết hàm số)

	
	   15 (TH)
	Cho hàm số bậc hai có hệ số a,b,c là những số cụ thể kiểm tra khoảng tăng, giảm, tọa độ đỉnh ( với a =1,không dùng khoảng con,..)

	
	16(TH)
	(Vectơ-Các định nghĩa) VÍ dụ Cho đa giác,  nhóm vec tơ nào bằng vec tơ đã cho

	
	17(TH)
	Cho trước tam giác đều hoặc hình vuông,tính độ dài vecto tổng,hiệu,..(không sử dụng tích vecto với một số)

	
	18(TH)
	Cho trước tam giác hoặc tứ giác thỏa đk cho trước, đẳng thức  vec tơ nào đúng  ( có chứa tích một số với một vec tơ)  

	
	19(VDT)
	Câu hỏi tìm m thỏa điều kiện về phép toán tập hợp(chỉ một tập có chứa tham số)

	
	20(VDT)
	Biểu diễn một vec tơ theo các vec tơ cho trước

	
	21(VDT)
	TÌm hàm số bậc hai khi biết thỏa mãn các yếu tố cho trước (hai ẩn)

	Tự luận
	1a (TH)
	Tm giao, hợp, hiệu của 2 tập hợp A, B, là các khoảng, đoạn hoặc nửa khoảng không chứa tham số

	
	1b(TH)
	TÌm tập xác định của hàm số có một điều kiện.

	
	Bài 2 (VDT)
	Tìm điều kiện của tham số 
[image: image7.wmf]m

 để đường thẳng 
[image: image8.wmf]D

 cắt 
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)

P

 tại hai điểm phân biệt thỏa mãn điều kiện cho trước. (Sử dụng viet..)

	
	Bài 3(VDC)
	 Câu hỏi liên quan đến tích của vec tơ với một số.


_1694757631.unknown

_1694757632.unknown

_1694757633.unknown

_1665129820.unknown

_1664888708.unknown

_1664888709.unknown

